
Phụ lục 4 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN 

(Kèm theo Công văn số 1504/STP-XDKT&TDTHPL ngày 20/10/2023 

của Sở Tư pháp) 

I. CÁC TRƯỜNG HỢP XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL 

THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN (tại Điều 146 Luật năm 2015 được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

1. Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn 

cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, 

cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực 

tiễn. 

2. Trường hợp cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản 

QPPL để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân. 

3. Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản QPPL mới được 

ban hành; trường hợp cần ban hành ngay văn bản QPPL để thực hiện điều ước 

quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

4. Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản QPPL trái pháp 

luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

5. Trường hợp cần kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của 

văn bản QPPL trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách 

phát sinh trong thực tiễn. 

II. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG VĂN BẢN 

QPPL THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN (khoản 4 Điều 147 Luật 

năm 2015) 

1. Thường trực HĐND tỉnh tự mình hoặc theo đề nghị của UBND tỉnh 

quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành nghị 

quyết của HĐND tỉnh. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh tự mình hoặc theo đề nghị của Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành tỉnh hoặc Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định 

việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành quyết định của 

UBND tỉnh. 

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH NGHỊ 

QUYẾT CỦA HĐND TỈNH DO UBND TỈNH TRÌNH THEO TRÌNH TỰ, 

THỦ TỤC RÚT GỌN (từ Điều 146 đến Điều 149 Luật năm 2015; khoản 44, 

khoản 46, khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020) 
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1. Bước 1: Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh theo trình tự, 

thủ tục rút gọn 

Các sở, ban, ngành căn cứ các trường hợp quy định tại Điều 146 Luật năm 

2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020 

có tờ trình, kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan, đề xuất để tham mưu 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn phải 

nêu cụ thể việc ban hành nghị quyết thuộc trường hợp nào tại Điều 146 Luật 

năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 

2020. Đồng thời, cần tập trung làm rõ các nội dung về cơ sở pháp lý, sự cần thiết 

ban hành nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, 

phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; nội dung dự thảo nghị quyết và các giải 

pháp, điều kiện để thực hiện nghị quyết; dự kiến thời gian soạn thảo, thời gian 

hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết gửi UBND tỉnh để trình Thường 

trực HĐND tỉnh. 

2. Bước 2: Chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề xuất 

ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn (khoản 4 Điều 147 Luật 

năm 2015) 

Sau khi tiếp nhận văn bản đề xuất của các sở, ban, ngành; UBND tỉnh 

xem xét và có văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định cho 

xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn. Sau khi 

Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận, UBND tỉnh có văn bản phân công cơ quan 

chủ trì soạn thảo nghị quyết. Trường hợp Thường trực HĐND tỉnh không chấp 

thuận áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn thì UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo để các 

sở, ban, ngành đã tham mưu, đề xuất biết và thực hiện. 

3. Bước 3: Trình tự, thủ tục xây dựng và đề nghị thông qua nghị 

quyết theo thủ tục rút gọn 

Sau khi có văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan được giao 

chủ trì soạn thảo thực hiện theo trình tự sau: 

a) Soạn thảo nghị quyết: theo khoản 1 Điều 148 Luật năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

b) Trong trường hợp cần thiết thì tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của văn bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo 

Nghị quyết. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì thời hạn lấy ý kiến không 

quá 20 ngày (khoản 2 Điều 148 Luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

46 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

c) Thẩm định dự thảo Nghị quyết: Cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ dự 

thảo Nghị quyết gửi Sở Tư pháp thực hiện thẩm định; sau khi có thẩm định của 

Sở Tư pháp hoàn chỉnh dự thảo gửi cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm 

thẩm tra dự thảo Nghị quyết; hồ sơ và thời hạn thẩm định, thẩm tra được quy 
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định tại khoản 3 Điều 148 Luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 

Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020.  

d) Hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua: Theo quy 

định tại điểm a khoản 1, điểm e khoản 2 Điều 149 Luật năm 2015. 

4. Bước 4: Đăng Công báo, đưa tin về nghị quyết 

Nghị quyết của HĐND tỉnh phải được đăng Công báo và phải được đưa 

tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Chậm nhất là 03 

ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết phải đăng Công báo. 

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

CỦA UBND TỈNH THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN (Điều 146 đến 

Điều 149 Luật năm 2015; khoản 44, 46, 47 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 

2020) 

1. Bước 1: Đề nghị xây dựng quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn 

Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ các trường hợp quy định tại điều 146 Luật 

năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 

2020 có tờ trình, kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan trình Chủ tịch UBND 

tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để xem xét, thống nhất xây dựng quyết định 

quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

Tờ trình đề nghị xây dựng quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn phải 

nêu cụ thể việc ban hành quyết định thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 146 

Luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 

năm 2020. Đồng thời, phải thể hiện các nội dung: nêu rõ tên gọi, sự cần thiết ban 

hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh; nội dung chính của quyết định, dự kiến 

thời gian ban hành. 

2. Bước 2: Chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề xuất ban 

hành văn bản QPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn (khoản 4 Điều 147 Luật 

năm 2015) 

Sau khi tiếp nhận văn bản đề nghị của các sở, ban, ngành; Văn phòng 

UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chấp thuận và phân 

công cơ quan chủ trì soạn thảo thì đơn vị chủ trì tổ chức soạn thảo quyết định.  

3. Bước 3: Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành quyết định theo thủ 

tục rút gọn 

Sau khi có văn bản thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan được 

giao chủ trì soạn thảo quyết định, thực hiện theo trình tự sau: 

a) Soạn thảo quyết định: theo khoản 1 Điều 148 Luật năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

b) Trong trường hợp cần thiết thì tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của văn bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung 

dự thảo Quyết định. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì thời hạn lấy ý kiến 
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không quá 20 ngày (khoản 2 Điều 148 Luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 46 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

c) Thẩm định dự thảo Quyết định: Cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn chỉnh 

hồ sơ dự thảo và gửi Sở Tư pháp thực hiện thẩm định; hồ sơ và thời hạn thẩm 

định được quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 46 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020.  

d) Xem xét, ban hành quyết định: Cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ 

sơ dự thảo Quyết định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành theo 

quy định tại điểm c khoản 1, điểm g khoản 2 Điều 149 Luật năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

4. Bước 4: Đăng Công báo, đưa tin về quyết định 

Quyết định của UBND tỉnh phải được đăng Công báo và phải được đưa 

tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Chậm nhất là 03 

ngày, kể từ ngày ký ban hành quyết định phải đăng Công báo./. 
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